
 
 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 
 

 

 

 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

 

 

 

Trình độ 

đào tạo 

 

 

 

Giới 

tính 

 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành 

và số 

năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Sáng kiến, nhiệm vụ 

KH và CN, giáo 

trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi 

dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo 

khoa học, bồi dưỡng 

học sinh, đào tạo sau 

đại học 

 

 

 

CSTĐ 

 

 

Huân 

chương, 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ (%) 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ 

sở 

Hội 

đồng 

cấp bộ, 

ban, 

ngành 

tỉnh 

ĐHQG 

Hội 

đồng 

cấp 

nhà 

nước 

Ông Lê Thành Long 

Sinh năm 1981 

Giáo viên, 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú Trung học 

phổ thông tỉnh Điện Biên 

Thạc sĩ Nam Kinh 2008 17 năm 4 

tháng/15 

năm 3 

tháng 

- Chủ trì 02 SK cấp 

tỉnh năm 2022,2023; 13 

SK cấp ngành. 

- 01 Bài báo khoa học 

năm 2025. 

- Bồi dưỡng HSG cấp 

tỉnh 109 đạt giải; 

- 1 lần 

CSTĐ cấp tỉnh 

năm 2025; 7 

lần CSTĐ cơ 

sở (2012, 

2013,2014, 

2019,2020, 

2021,2022) 

- 01 lần GVDG 

cấp tỉnh 2024 

-  02 BK 

trong đó: 01 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

2014; 01 

BK Thủ 

tướng CP 

2026 

69/81= 

85,1% 

15/15= 

100% 

  

Tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt 

        - Tiêu chuẩn 1: Số năm công tác trong ngành: 17 năm 4 tháng. Số năm trực tiếp nuôi, giảng dạy: 15 năm 3 tháng (02 năm học Cao học). 

- Tiêu chuẩn 2: Tận tụy với nghề; Bản thân và gia đình chấp hành tốt nghĩa vụ công dân, nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Chủ trì: 02 SK cấp tỉnh, 13 SK 

cấp ngành. 01 Bài báo khoa học. Ôn HSG cấp tỉnh 109 đạt giải; Hướng dẫn HS dự 13 cuộc thi (3 QG, 10 tỉnh), đạt 14 giải: 5 Nhất, 4 Nhì, 2 Ba, 3 KK (QG: 1 Nhất, 1 KK, 

1 bán kết). Dự 5 cuộc thi GV (1 QG, 4 tỉnh), đạt 1 Nhất, 2 KK, 1 Top 10/chung khảo. Tham gia nhiều nhiệm vụ chuyên môn trọng điểm (ra đề,coi/chấm thi, giám khảo 

hội thi, chấm SKKN/NCKH, thanh tra tuyển sinh, tuyển dụng,...); tập huấn, hướng dẫn HS NCKH/khởi nghiệp, xây dựng cấu trúc đề theo CTGDPT 2018, góp ý SGK, 

kiện toàn tổ cốt cán tỉnh, hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động xã hội. 

- Tiêu chuẩn 3: Tác giả 02 Sáng kiến cấp tỉnh năm 2022, 2023; có 13 SK cấp cơ sở; 01 bài báo khoa học; 

- Tiêu chuẩn 4: Có 01 lần đạt GVDG cấp tỉnh năm 2024; CSTĐ tỉnh 01năm 2023; 7 lần CSTĐ cơ sở năm 2012, 2013, 2014, 2019,2020,2021,2022. Có 01 Bằng khen UBND 

tỉnh Điện Biên năm 2014; 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2026. 
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